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HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ
Về việc thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi thuộc diện hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.
***
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân thành phố về việc ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Công văn số 5054/UBND-VX ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2014-2015 đang học tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá), Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2015, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ:
1.Khái niệm áp dụng:

* Hộ nghèo là những hộ dân (thường trú và tạm trú KT3 trên địa bàn Thành phố) có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, không phân biệt nội thành và ngoại thành (có mã số hộ nghèo).
2.Đối tượng hỗ trợ:

- Trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ là hộ nghèo của thành phố (có mã số hộ nghèo) được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa. 
- Mỗi trẻ được hưởng chính sách tối đa trong 3 năm học. Năm học được hưởng là năm học mà trẻ có độ tuổi 3, 4, 5 tuổi theo giấy khai sinh.

Lưu ý: Không hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi thuộc hộ cận nghèo của thành phố.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ MỨC HỖ TRỢ: 

1. Phạm vi áp dụng:

Cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.
2. Mức hỗ trợ: 120.000 đồng/tháng/trẻ

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được cấp theo số tháng thực học, tối đa 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.
III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CHI HỖ TRỢ ĂN TRƯA:

1/ Hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa:
Đối với trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ là hộ nghèo thành phố nộp 1 bộ hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (mẫu đơn theo Phụ lục 1) của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi hoặc người nhận nuôi trẻ; 

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân phường xã cấp (bản sao).

2/ Trình tự và thời gian thực hiện:
a) Tháng 8 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non (công lập và ngoài công lập) tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách trong năm học, viết và gửi đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa. 

- Cha mẹ, hoặc người giám hộ, người nhận nuôi (gọi tắt là phụ huynh) trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi khi đến nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục mầm non phải xuất trình bản gốc kèm theo bản sao các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 mục III của Hướng dẫn này về hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa. Người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản gốc, ký xác nhận đã đối chiếu và ghi rõ họ tên vào bản sao để đưa vào hồ sơ. Trong trường hợp trẻ em trong diện được hưởng chính sách nói trên tiếp tục học tại cùng một cơ sở giáo dục từ năm thứ 2 trở đi thì hồ sơ xét cấp chỉ phải nộp lần đầu tiên.

- Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 hàng năm, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ được đề nghị cấp tiền hỗ trợ ăn trưa theo từng đối tượng (theo biểu Phụ lục 2) gửi Ủy ban nhân dân cấp phường - xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng, kèm theo hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa.

b) Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp phường - xã có trách nhiệm ký tên đóng dấu xác nhận danh sách trẻ theo từng đối tượng hưởng chính sách và gửi lại cho cơ sở giáo dục mầm non. Trường hợp nếu có trẻ được bổ sung thêm hoặc bị loại khỏi danh sách, phải ghi rõ họ tên và lý do được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách.

c) Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp phường - xã, cơ sở giáo dục mầm non làm công văn đề nghị kèm danh sách và hồ sơ xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp phường - xã gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo quận-huyện để tổng hợp, xét duyệt. Trường hợp trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non nhưng không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 (đối với trường hợp hộ nghèo có mã số thuộc diện KT3) tại phường-xã nơi cơ sở giáo dục mầm non đóng thì phòng Giáo dục – Đào tạo chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ trên cơ sở đề nghị của cơ sở giáo dục mầm non và tổng hợp chung vào danh sách hỗ trợ.

d) Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ cơ sở giáo dục mầm non gửi, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách (theo biểu Phụ lục 3) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân quận-huyện ra quyết định phê duyệt và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời cơ quan tài chính cùng cấp gửi báo cáo cho Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.   
đ) Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ báo cáo của Ủy ban nhân dân quận-huyện, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp toàn thành phố để lập dự toán ngân sách (theo biểu Phụ lục 4), đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Do năm học dàn trải qua 2 năm, nên cơ sở xác nhận hộ nghèo để xét hỗ trợ ăn trưa sẽ căn cứ vào số liệu và danh sách hộ nghèo thành phố cập nhật bổ sung hằng quý được Ủy ban nhân dân phường-xã ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo của địa phương. Ví dụ: năm học 2014-2015 thì căn cứ vào số liệu và danh sách hộ nghèo tháng 06 năm 2014 để làm căn cứ xác định chi trả tiền hỗ trợ ăn trưa cho học kỳ I (4 tháng), và căn cứ vào số liệu và danh sách hộ nghèo tại thời điểm 31/12/2014 để thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho  học kỳ II (5 tháng).

3/ Phương thức chi hỗ trợ: 

a) Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ);

b) Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh được hỗ trợ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi).

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập: Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định 1 trong 2 phương thức nêu trên, và thông báo công khai cho hộ nghèo có đối tượng hỗ trợ được biết. 

Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập: Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ để quyết định 1 trong 2 phương thức nêu trên, và thông báo công khai cho hộ nghèo có đối tượng hỗ trợ được biết. 

IV. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Hướng dẫn này áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
V. NGUỒN KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện chính sách về hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi thuộc hộ nghèo thành phố được chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán sự nghiệp giáo dục hằng năm của Sở Giáo dục – Đào tạo và ngân sách quận-huyện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố):

Chịu trách nhiệm tổng hợp số lượng trẻ 3, 4, 5 tuổi là thành viên hộ nghèo và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ về ăn trưa từ các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá quận-huyện), phối hợp rà soát đối chiếu số liệu với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong việc lập kế hoạch kinh phí hằng năm thực hiện chính sách hỗ trợ về tiền ăn trưa cho trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi thuộc hộ nghèo thành phố;

Tổ chức theo dõi việc triển khai thực hiện chính sách này và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Hướng dẫn và thông báo các Trường thuộc Sở quản lý chịu trách nhiệm  phổ biến chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho phụ huynh (hoặc người giám hộ) thuộc hộ nghèo thành phố có trẻ 3tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi biết và thực hiện theo trình tự thủ tục của hướng dẫn này.

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa của trẻ 3, 4, 5 tuổi đang học tại các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, và gửi Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán hằng năm trình UBND thành phố.
3. Sở Tài chính:

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận – huyện và đối chiếu số liệu với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố); trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí trong dự toán sự nghiệp giáo dục hằng năm của Sở Giáo dục – Đào tạo và ngân sách quận-huyện.

4. Ủy ban nhân dân các quận – huyện:

Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá quận-huyện) hằng năm thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính-Kế hoạch trong việc lập kế hoạch và tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi thuộc hộ nghèo thành phố đang học tại các trường mầm non do địa phương quản lý; Tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân quận-huyện và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố); 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân (Ban giảm nghèo, tăng hộ khá) phường-xã tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn của Liên sở.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Văn phòng Ban chỉ đạo Giảm nghèo, Tăng hộ khá Thành phố), Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.
	TM.THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO, TĂNG HỘ KHÁ

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TBXH

Nguyễn Văn Xê
	SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Tạ Quang Vinh
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Lê Hoài Nam


Nơi nhận:
- Đ/c Hứa Ngọc Thuận, PCT.UBND/TP (thay báo cáo);
- Văn phòng UBND/TP;

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện (đề nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện);

- TT. Ban Giảm nghèo quận-huyện;

- Phòng Giáo dục – Đào tạo, phòng TCKH quận – huyện;

- Lưu: Sở Lao động-TB&XH, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính.
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